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NĂM HỌC 2024 - 2025

Trường THPT Trần Hưng Đạo
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 

Câu 1. Cho hệ cân bằng trong một bình kín:   N2(g) + O2(g) ⇌ 2NO(g)       ΔrHo298  > 0.
Biện pháp làm cân bằng trên chuyển dịch theo chiều thuận là
A. thêm khí N2 vào hệ. 
B. giảm nhiệt độ của hệ. 
C. cho chất xúc tác vào hệ. 
D. tăng áp suất chung của hệ. 

Câu 2: Cho phản úng hoá học sau: Br2(g) + H2(g) ⇌ 2HBr(g)

Biểu thức hằng số cân bằng 
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Câu 3. Theo thuyết Bronsted – Lowry, dãy các chất/ion nào sau đây là base? 
A. Al3+, HCl. 
B. K+, H+.     
 C.  CO32-. S2-
D. Fe3+, NH3.
Câu 4. Nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch có pH = 9 thì giấy quỳ tím chuyển thành màu: 
A. Đỏ 
B. Không đổi màu             C. Xanh 
D. Màu vàng 
Câu 5. Dãy gồm các chất điện li mạnh là

A. HCl, NaOH, NaCl.

B. HCl, NaOH, CH3COOH.

C. KOH, NaCl, HF.

D. NaNO2, HNO2, HClO2.

Câu 6. Dịch vị dạ dày của cong người có chứa acid HCl với pH dao động khoảng 1,5 – 3,5. Đây là khoảng pH phù hợp để các enzyme tiêu hóa (các chất xúc tá sinh học) hoạt động hiệu quả. Ngoài ra, HCl còn làm nhiệm vụ sát khuẩn, tiêu diệt nhiều loại vi khuẩn có trong thức ăn. Để điều trị bệnh đau dạ dày do dư acid, ta có thể dùng chất nào sau đây?

A. NaHCO3.
B. H2SO4.
C. NaCl.
D. MgSO4.

Câu 7. Cho phản ứng: H2(g) + I2(g)  ⇌  2HI(g)
Ở nhiệt độ 430 °C, hằng số cân bằng KC của phản ứng trên bằng 53,96. Đun nóng một bình kín dung tích không đổi 10 lít chứa 4,0 gam H2 và 406,4 gam I2. Khi hệ phản ứng đạt trạng thái cân bằng ở 430 °C, nồng độ của HI là

A. 0,275M.
B. 0,225M.
C. 0,151M.
D. 0,320M.

Câu 8. Khí nitrogen tan rất ít trong nước (ở điều kiện thường, 1 lít nước hòa tan được 0,015 lít khí nitrogen). Trong phòng thí nghiệm, người ta có thể thu khí nitrogen bằng cách

A. đẩy nước.

B. đẩy không khí.

C. đẩy nước và không khí.
D. chưng cất.

Câu 9. Sau khi điều chế, khí SO2 có lẫn hơi nước được dẫn qua bình làm khô chứa các hạt chất rắn T rồi thu vào bình chứa theo hình vẽ sau:
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Chất T có thể là


A. KOH.
B. NaOH.
C. CaO.
D. P2O5.

Câu 10. Phát biểu không đúng khi nói về ammonia là

A. Trong công nghiệp ammonia thường được sử dụng với vai trò chất làm lạnh (Chất sinh hàn).

B. Phần lớn ammonia được dùng phản ứng với acid để sản xuất các loại phân đạm.

C. Do có hàm lượng nitrogen cao (82,35% theo khối lượng) nên ammonia được sử dụng làm phân đạm rất hiệu quả. 
D. Quá trình tổng hợp ammonia từ nitrogen và hydrogen là quá trình thuận nghịch nên không thể đạt hiệu suất 100%. 
Câu 11: Trái cây tươi cắt sẵn và đóng gói có thời hạn sử dụng ngắn. Sulfur dioxide thường được sử dụng để làm giảm sự thâm đen và sự phân huỷ, nhưng quá trình này gây nguy hiểm đến sức khoẻ của người tiêu dùng. Kĩ thuật đóng gói bổ sung khí (Modified Atmosphere Packaging – MAP) là một giải pháp an toàn thay thế. Hỗn hợp khí ở nhiệt độ thấp được sử dụng trong kĩ thuật MAP được trình bày như sau:

	Sản phẩm
	%O2 (về thể tích)
	%CO2 (về thể tích)

	Táo
	4
	2

	Dâu tây
	2,5
	16

	Đậu Hà Lan
	9
	7

	Cần tay
	11
	9



Bảng tổng hợp ở trên cho biết thành phần của hỗn hợp khí sử dụng đối với mỗi loại rau quả giúp chúng có thời hạn sử dụng lâu nhất. Khí còn lại là nitrogen. Dựa vào bảng số liệu trên, hãy cho biết loại rau quả tươi nào ở trong bảng được đóng gói với hỗn hợp khí có thành phần N2 giống với không khí nhất?

A. Táo.
B. Dâu tây.
C. Đậu Hà Lan.
D. Cần tây.

Câu 12: Để diệt chuột trong một nhà kho người ta dùng phương pháp đốt sulfur, đóng kín cửa nhà kho lại. Chuột hít phải khói sẽ bị sưng yết hầu, co giật, tê liệt cơ quan hô hấp dẫn đến bị ngạt mà chết. Chất là nguyên nhân chính gây ra các hiện tượng trên là

A. H2S.
B. SO2.
C. SO3.
D. H2SO4.
Câu 13: Trong bình kín dung tích không đổi chứa hỗn hợp khí X gồm H2 và N2 (chất xúc tác thích hợp), áp suất trong bình là p atm, tỉ khối của X so với H2 là 3,6. Nung nóng bình để thực hiện phản ứng tổng hợp NH3, rồi làm nguội bình về nhiệt độ ban đầu, thu được hỗn hợp khí Y, áp suất trong bình là 0,88p atm. Hiệu suất phản ứng tổng hợp NH3 là
A. 30,0%.
B. 26%.
C. 24,0%.
D. 20,0%.

Câu 14: Hòa tan 8,36 gam oleum vào nước được dung dịch Y, để trung hòa dung dịch Y cần 200 ml dung dịch NaOH 1M. Công thức phân tử của oleum là
A. H2SO4.2SO3.
B. H2SO4.3SO3.
C. H2SO4.5SO3.
D. H2SO4.4SO3.
Câu 15: Hỗn hợp X gồm các alkane: pentane (ts = 36,1 °C), heptane (ts = 98,4 °C),

octane (ts = 125,7 °C) và nonane (ts = 150,8 °C). Có thể tách riêng các chất đó một cách thuận lợi bằng phương pháp nào sau đây?

A. Kết tinh.
B. Chưng cất.
C. Sắc kí.
D. Chiết.
Câu 16: Thành phần các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ

A. nhất thiết phải có carbon, thường có H, hay gặp O, N sau đó đến halogen, S, P.

B. gồm có C, H và các nguyên tố khác.

C. bao gồm tất cả các nguyên tố trong bảng tuần hoàn.

D. thường có C, H hay gặp O, N, sau đó đến halogen, S, P.
Câu 17: Dựa vào phổ IR của hợp chất X thuộc loại este có công thức CH3COOCH3 dưới đây:
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Hãy chỉ ra peak nào giúp dự đoán X có nhóm C=O?

A. A. 
B. B. 
C. C. 
D. D.
Câu 18: Đặc điểm chung của các phân tử hợp chất hữu cơ là
1) thành phần nguyên tố chủ yếu là C và H.

2) có thể chứa nguyên tố khác như Cl, N, P, O.

3) liên kết hóa học chủ yếu là liên kết cộng hoá trị.

4) liên kết hoá học chủ yếu là liên kết ion.

5) dễ bay hơi, khó cháy.

6) phản ứng hoá học xảy ra nhanh.

 phát biểu đúng là

A. 4, 5, 6.
B. 1, 2, 3.
C. 1, 3, 5.
D. 2, 4, 6.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1. Cho hợp chất hữu cơ A có công thức phân tử là: C2H4
a) A là hydrocarbon
b) Công thức đơn giản nhất của A là CH2

c) Trong phân tử A có hai liên kết pi
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d)  %mH trong phân tử A là 14,29%

Câu 2. Cho ba dung dịch có cùng nồng độ mol: hydrochloric acid (HCl),  sulfuric acid (cho rằng H2SO4 là acid mạnh phân li trong nước hoàn toàn cả hai proton H+) và sodium hydroxide (NaOH). Khi chuẩn độ riêng một thể tích như nhau của dung dịch HCl và dung dịch H2SO4 bằng dung dịch NaOH. 

a) Trước khi chuẩn độ, pH của hai acid bằng nhau. 

b) Tại các điểm tương đương, dung dịch của cả hai phép chuẩn độ đều có giá trị pH bằng 7. 

c) Cần dùng cùng một thể tích sodium hydroxide để quá trình chuẩn độ đạt đến điểm tương đương. 
d) HCl, H2SO4 đều là chất điện ly mạnh.
Câu 3. Một học sinh tiến hành thí nghiệm sau:
- Bước 1: Cho vài lá đồng đã cắt nhỏ vào ống nghiệm, thêm tiếp khoảng 3 mL dung dịch H2SO4 70%, dùng bông đã tẩm dung dịch NaOH loãng nút miệng ống nghiệm.

- Bước 2: Hơ nóng đều phần ống nghiệm chứa dung dịch trên ngọn lửa đèn cồn, sau đó đun tập trung vào đáy ống nghiệm.

a) Tổng hệ số cân bằng (nguyên, tối giản) của các chất trong phản ứng xảy ra của thí nghiệm trên bằng 6.

b

) Trong phản ứng xảy ra, đồng là chất bị oxi hoá và H2SO4 70% là chất bị khử.
c) Vai trò của bông tẩm dung dịch NaOH loãng để hạn chế khí độc thoát ra môi trường bên ngoài hoặc thí nghiệm cần được thực hiện trong tủ hút .
d) Trong trường hợp lọ đựng dung dịch sulfuric acid đặc không còn nguyên chất, không sử dụng được nữa, có thể dùng dung dịch Ca(OH)2 để loại bỏ lọ acid này một cách an toàn mà ít gây ảnh hưởng đến môi trường và sức khoẻ.
Câu 4. Phưong trình hoá học của phản ứng tổng họp ammonia từ nitrogen và hydrogen bằng quá trình Haber như sau:
a) N2(g) + 3H2(g)  ⇌   2NH3(g) 
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Những phát biểu liên quan tới quá trình Haber là 

a) Do ammonia dễ hoá lỏng hơn nên khi làm lạnh hỗn hợp sẽ tách được ammonia lỏng ra khỏi hỗn hợp khí. 

b) Nếu giảm áp suất của hệ thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều nghịch. 

c) Tại thời điểm cân bằng, hỗn hợp trong buồng phản ứng chỉ có ammonia. 

d) Phản ứng thuận là phản ứng tỏa nhiệt 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 

Câu 1 : Xét phản ứng trong giai đoạn đầu của quá trình Ostwald

4NH3(g) + 5O2(g) 
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 4NO(g) + 6H2O(g)
 Biết nhiệt tạo thành chuẩn của NH3(g), NO(g) và H2O(g) lần lượt là –45,9 kJ/mol; 91,3 kJ/mol và –241,8 kJ/mol. 
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 của phản ứng trên bằng x kJ, giá trị của x là bao nhiêu? 

Câu 2 : Cho các hợp chất: C3H6 (1), C7H6O2 (2), CCl4 (3), C8H18 (4), C6H5N (5) và C4H10O (6). Trong các hợp chất trên, hợp chất nào là dẫn xuất hydrocarbon (Viết các chất theo thứ tự tăng dần)?

Câu 3 : Dung dịch X chứa 0,5 mol Na+; 0,4 mol Mg2+; còn lại là 
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 trong dung dịch X cần a lít dung dịch Ba(OH)2 0,2M, giá trị của a là bao nhiêu?

Câu 4:    Cho hợp chất hữu cơ Z có công thức cấu tạo thu gọn như sau                       

   [image: image14.emf]Cl OH
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Số nguyên tử H trong Z là bao nhiêu?
Câu 5 : Tính pH của dung dịch thu được sau khi trộn 50 mL dung dịch HCl 0,4 M với 50 mL dung dịch NaOH 0,5 M.(Làm tròn kết quả tới hàng phần mười)
Câu 6 : Trong sản xuất phân bón, surpephosphate kép chứa thành phần dinh dưỡng là Ca(H2PO4)2, được sản xuất từ quặng phosphorite theo hai giai đoạn sau:

Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 
[image: image15.wmf]¾¾®

 2H3PO4 + 3CaSO4



(1)

Ca3(PO4)2 + 4H3PO4 
[image: image16.wmf]¾¾®

 3Ca(H2PO4)2




(2)

Để sản xuất được 1 tấn Ca(H2PO4)2 với hiệu suất của cả quá trình là 75% thì cần bao nhiêu tấn dung dịch H2SO4 70%?(Làm tròn kết quả tới hàng phần mười)
PHẦN IV: Tự luận. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 

Câu 1: Viết các công thức cấu tạo thu gọn dạng 1 của hợp chất hữu cơ có cùng công thức phân tử C4H8
Câu 2: Viết công thức cấu tạo thu gọn dạng 2 của chất có là đồng đẳng kế tiếp với Methanol (CH3-OH)
Câu 3: Viết phương trình chứng minh sulfur dioxide vừa có tính khử vừa có tính oxihoa
Câu 4: Phân tích định lượng Atabrine, một loại thuốc chống sốt rét, người ta xác định được chất này chứa 
[image: image17.wmf]69,1%

 carbon, 
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 hydrogen, 
[image: image19.wmf]10,5%

 nitrogen, 
[image: image20.wmf]8,9%

 chlorine và 
[image: image21.wmf]4,0%

 oxygen về khối lượng. Hãy xác định công thức thực nghiệm (công thức đơn giản nhất) của Atabrine.

Câu 5: Cho vào hai ống nghiệm, mỗi ống 20,00 mL dung dịch X gồm các ion sau: Mg2+, 
[image: image22.wmf]4
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 và Cl–. Cho dung dịch NaOH dư vào ống nghiệm thứ nhất, đun nóng, thu được 0,116 gam kết tủa và 49,58 mL khí (đkc). Cho dung dịch BaCl2 dư vào ống nghiệm thứ hai, thu được 0,233 gam kết tủa. Xác định nồng độ mol mỗi loại ion trong X.

Câu 6: Một nhà máy luyện kim sản xuất Zn từ 60 tấn quặng blend (chứa 80% ZnS về khối lượng, còn lại là tạp chất không chứa kẽm) với hiệu suất cả quá trình đạt 80% theo sơ đồ:

ZnS + O2 → ZnO + SO2
ZnO + C → Zn + CO


Toàn bộ lượng kẽm tạo ra được đúc thành k thanh kẽm hình hộp chữ nhật: chiều dài 120 cm, chiều rộng 25 cm và chiều cao 15 cm. Biết khối lượng riêng của kẽm là 7,14 g/cm3. Giá trị của k bằng bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)
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Trường THPT Trần Hưng Đạo
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 

Câu 1. Cho hệ cân bằng trong một bình kín:   N2(g) + O2(g) ⇌ 2NO(g)       ΔrHo298  > 0.
Biện pháp làm cân bằng trên chuyển dịch theo chiều thuận là
A. thêm khí N2 vào hệ. 
B. giảm nhiệt độ của hệ. 
C. cho chất xúc tác vào hệ. 
D. tăng áp suất chung của hệ. 

Câu 2: Cho phản úng hoá học sau: Br2(g) + H2(g) ⇌ 2HBr(g)

Biểu thức hằng số cân bằng 
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C. 
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Câu 3. Theo thuyết Bronsted – Lowry, dãy các chất/ion nào sau đây là base? 
A. Al3+, HCl. 
B. K+, H+.     
 C.  CO32-. S2-
D. Fe3+, NH3.
Câu 4. Nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch có pH = 9 thì giấy quỳ tím chuyển thành màu: 
A. Đỏ 
B. Không đổi màu             C. Xanh 
D. Màu vàng 
Câu 5. Dãy gồm các chất điện li mạnh là

A. HCl, NaOH, NaCl.

B. HCl, NaOH, CH3COOH.

C. KOH, NaCl, HF.

D. NaNO2, HNO2, HClO.

Câu 6. Dịch vị dạ dày của cong người có chứa acid HCl với pH dao động khoảng 1,5 – 3,5. Đây là khoảng pH phù hợp để các enzyme tiêu hóa (các chất xúc tá sinh học) hoạt động hiệu quả. Ngoài ra, HCl còn làm nhiệm vụ sát khuẩn, tiêu diệt nhiều loại vi khuẩn có trong thức ăn. Để điều trị bệnh đau dạ dày do dư acid, ta có thể dùng chất nào sau đây?

A. NaHCO3.
B. H2SO4.
C. NaCl.
D. MgSO4.

Câu 7. Cho phản ứng: H2(g) + I2(g)  ⇌  2HI(g)
Ở nhiệt độ 430 °C, hằng số cân bằng KC của phản ứng trên bằng 53,96. Đun nóng một bình kín dung tích không đổi 10 lít chứa 4,0 gam H2 và 406,4 gam I2. Khi hệ phản ứng đạt trạng thái cân bằng ở 430 °C, nồng độ của HI là

A. 0,275M.
B. 0,225M.
C. 0,151M.
D. 0,320M.

Câu 8. Khí nitrogen tan rất ít trong nước (ở điều kiện thường, 1 lít nước hòa tan được 0,015 lít khí nitrogen). Trong phòng thí nghiệm, người ta có thể thu khí nitrogen bằng cách

A. đẩy nước.

B. đẩy không khí.

C. đẩy nước và không khí.
D. chưng cất.

Câu 9. Sau khi điều chế, khí SO2 có lẫn hơi nước được dẫn qua bình làm khô chứa các hạt chất rắn T rồi thu vào bình chứa theo hình vẽ sau:
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Chất T có thể là


A. KOH.
B. NaOH.
C. CaO.
D. P2O5.
Câu 10. Phát biểu không đúng khi nói về ammonia là

A. Trong công nghiệp ammonia thường được sử dụng với vai trò chất làm lạnh (Chất sinh hàn).

B. Phần lớn ammonia được dùng phản ứng với acid để sản xuất các loại phân đạm.

C. Do có hàm lượng nitrogen cao (82,35% theo khối lượng) nên ammonia được sử dụng làm phân đạm rất hiệu quả. 
D. Quá trình tổng hợp ammonia từ nitrogen và hydrogen là quá trình thuận nghịch nên không thể đạt hiệu suất 100%. 
Câu 11: Trái cây tươi cắt sẵn và đóng gói có thời hạn sử dụng ngắn. Sulfur dioxide thường được sử dụng để làm giảm sự thâm đen và sự phân huỷ, nhưng quá trình này gây nguy hiểm đến sức khoẻ của người tiêu dùng. Kĩ thuật đóng gói bổ sung khí (Modified Atmosphere Packaging – MAP) là một giải pháp an toàn thay thế. Hỗn hợp khí ở nhiệt độ thấp được sử dụng trong kĩ thuật MAP được trình bày như sau:

	Sản phẩm
	%O2 (về thể tích)
	%CO2 (về thể tích)

	Táo
	4
	2

	Dâu tây
	2,5
	16

	Đậu Hà Lan
	9
	7

	Cần tây
	11
	9



Bảng tổng hợp ở trên cho biết thành phần của hỗn hợp khí sử dụng đối với mỗi loại rau quả giúp chúng có thời hạn sử dụng lâu nhất. Khí còn lại là nitrogen. Dựa vào bảng số liệu trên, hãy cho biết loại rau quả tươi nào ở trong bảng được đóng gói với hỗn hợp khí có thành phần N2 giống với không khí nhất?

A. Táo.
B. Dâu tây.
C. Đậu Hà Lan.
D. Cần tây.

Câu 12: Để diệt chuột trong một nhà kho người ta dùng phương pháp đốt sulfur, đóng kín cửa nhà kho lại. Chuột hít phải khói sẽ bị sưng yết hầu, co giật, tê liệt cơ quan hô hấp dẫn đến bị ngạt mà chết. Chất là nguyên nhân chính gây ra các hiện tượng trên là

A. H2S.
B. SO2.
C. SO3.
D. H2SO4.

Câu 13: Trong bình kín dung tích không đổi chứa hỗn hợp khí X gồm H2 và N2 (chất xúc tác thích hợp), áp suất trong bình là p atm, tỉ khối của X so với H2 là 3,6. Nung nóng bình để thực hiện phản ứng tổng hợp NH3, rồi làm nguội bình về nhiệt độ ban đầu, thu được hỗn hợp khí Y, áp suất trong bình là 0,88p atm. Hiệu suất phản ứng tổng hợp NH3 là
A. 30,0%.
B. 26%.
C. 24,0%.
D. 20,0%.

Câu 14: Hòa tan 8,36 gam oleum vào nước được dung dịch Y, để trung hòa dung dịch Y cần 200 ml dung dịch NaOH 1M. Công thức phân tử của oleum là
A. H2SO4.2SO3.
B. H2SO4.3SO3.
C. H2SO4.5SO3.
D. H2SO4.4SO3.
Câu 15: Hỗn hợp X gồm các alkane: pentane (ts = 36,1 °C), heptane (ts = 98,4 °C),

octane (ts = 125,7 °C) và nonane (ts = 150,8 °C). Có thể tách riêng các chất đó một cách thuận lợi bằng phương pháp nào sau đây?

A. Kết tinh.
B. Chưng cất.
C. Sắc kí.
D. Chiết.

Câu 16: Thành phần các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ

A. nhất thiết phải có carbon, thường có H, hay gặp O, N sau đó đến halogen, S, P.

B. gồm có C, H và các nguyên tố khác.

C. bao gồm tất cả các nguyên tố trong bảng tuần hoàn.

D. thường có C, H hay gặp O, N, sau đó đến halogen, S, P.

Câu 17: Dựa vào phổ IR của hợp chất X thuộc loại este có công thức CH3COOCH3 dưới đây:
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Hãy chỉ ra peak nào giúp dự đoán X có nhóm C=O?

A. A. 
B. B. 
C. C. 
D. D.
Câu 18: Đặc điểm chung của các phân tử hợp chất hữu cơ là
1) thành phần nguyên tố chủ yếu là C và H.

2) có thể chứa nguyên tố khác như Cl, N, P, O.

3) liên kết hóa học chủ yếu là liên kết cộng hoá trị.

4) liên kết hoá học chủ yếu là liên kết ion.

5) dễ bay hơi, khó cháy.

6) phản ứng hoá học xảy ra nhanh.

Số phát biểu đúng là

A. 4, 5, 6.
B. 1, 2, 3.
C. 1, 3, 5.
D. 2, 4, 6.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1. Cho hợp chất hữu cơ A có công thức phân tử là: C2H4
a) A là hydrocarbon
b) Công thức đơn giản nhất của A là CH2
c) Trong phân tử A có hai liên kết pi
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d)  %mH trong phân tử A là 14,29%
Câu 2. Cho ba dung dịch có cùng nồng độ mol: hydrochloric acid (HCl),  sulfuric acid (cho rằng H2SO4 là acid mạnh phân li trong nước hoàn toàn cả hai proton H+) và sodium hydroxide (NaOH). Khi chuẩn độ riêng một thể tích như nhau của dung dịch HCl và dung dịch H2SO4 bằng dung dịch NaOH. 

a) Trước khi chuẩn độ, pH của hai acid bằng nhau. 

b) Tại các điểm tương đương, dung dịch của cả hai phép chuẩn độ đều có giá trị pH bằng 7. 

c) Cần dùng cùng một thể tích sodium hydroxide để quá trình chuẩn độ đạt đến điểm tương đương. 

d) HCl, H2SO4 đều là chất điện ly mạnh.
Câu 3. Một học sinh tiến hành thí nghiệm sau:

- Bước 1: Cho vài lá đồng đã cắt nhỏ vào ống nghiệm, thêm tiếp khoảng 3 mL dung dịch H2SO4 70%, dùng bông đã tẩm dung dịch NaOH loãng nút miệng ống nghiệm.


- Bước 2: Hơ nóng đều phần ống nghiệm chứa dung dịch trên ngọn lửa đèn cồn, sau đó đun tập trung vào đáy ống nghiệm.


a) Tổng hệ số cân bằng (nguyên, tối giản) của các chất trong phản ứng xảy ra của thí nghiệm trên bằng 6.


b

) Trong phản ứng xảy ra, đồng là chất bị oxi hoá và H2SO4 70% là chất bị khử.

c) Vai trò của bông tẩm dung dịch NaOH loãng để hạn chế khí độc thoát ra môi trường bên ngoài hoặc thí nghiệm cần được thực hiện trong tủ hút .

d)Trong trường hợp lọ đựng dung dịch sulfuric acid đặc không còn nguyên chất, không sử dụng được nữa, có thể dùng dung dịch Ca(OH)2 để loại bỏ lọ acid này một cách an toàn mà ít gây ảnh hưởng đến môi trường và sức khoẻ.
Câu 4. Phưong trình hoá học của phản ứng tổng họp ammonia từ nitrogen và hydrogen bằng quá trình Haber như sau:
a) N2(g) + 3H2(g)  ⇌   2NH3(g) 
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Những phát biểu liên quan tới quá trình Haber là 

a) Do ammonia dễ hoá lỏng hơn nên khi làm lạnh hỗn hợp sẽ tách được ammonia lỏng ra khỏi hỗn hợp khí. 

b) Nếu giảm áp suất của hệ thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều nghịch. 

c) Tại thời điểm cân bằng, hỗn hợp trong buồng phản ứng chỉ có ammonia. 

d) Phản ứng thuận là phản ứng tỏa nhiệt 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 

Câu 1 : Xét phản ứng trong giai đoạn đầu của quá trình Ostwald

4NH3(g) + 5O2(g) 
[image: image33.wmf]o
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 4NO(g) + 6H2O(g)
 Biết nhiệt tạo thành chuẩn của NH3(g), NO(g) và H2O(g) lần lượt là –45,9 kJ/mol; 91,3 kJ/mol và –241,8 kJ/mol. 
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 của phản ứng trên bằng x kJ, giá trị của x là bao nhiêu? 
A.-902
Câu 2 : Cho các hợp chất: C3H6 (1), C7H6O2 (2), CCl4 (3), C8H18 (4), C6H5N (5) và C4H10O (6). Trong các hợp chất trên, hợp chất nào là dẫn xuất hydrocarbon (Viết các chất theo thứ tự tăng dần)?
A.2356
Câu 3 : Dung dịch X chứa 0,5 mol Na+; 0,4 mol Mg2+; còn lại là 
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. Để kết tủa hết ion 
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 trong dung dịch X cần a lít dung dịch Ba(OH)2 0,2M, giá trị của a là bao nhiêu?

A. 3,25 

Câu 4:    Cho hợp chất Z có công thức cấu tạo thu gọn như sau                       
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Số nguyên tử H trong Z là bao nhiêu?

A. 4 
Câu 5 : Tính pH của dung dịch thu được sau khi trộn 50 mL dung dịch HCl 0,4 M với 50 mL dung dịch NaOH 0,5 M.(Làm tròn kết quả tới hàng phần mười)
A.12,7 


Câu 6 : Trong sản xuất phân bón, surpephosphate kép chứa thành phần dinh dưỡng là Ca(H2PO4)2, được sản xuất từ quặng phosphorite theo hai giai đoạn sau:

Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 
[image: image38.wmf]¾¾®

 2H3PO4 + 3CaSO4



(1)

Ca3(PO4)2 + 4H3PO4 
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 3Ca(H2PO4)2




(2)

Để sản xuất được 1 tấn Ca(H2PO4)2 với hiệu suất của cả quá trình là 75% thì cần bao nhiêu tấn dung dịch H2SO4 70%? (Làm tròn kết quả tới hàng phần mười)
A.1,6 
PHẦN IV: Tự luận. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 

Câu 1: Viết các công thức cấu tạo thu gọn dạng 1 của hợp chất hữu cơ có cùng công thức phân tử C4H8
 ĐA: 5 công thức

Câu 2: Viết công thức cấu tạo thu gọn dạng 1 của chất có 2 nguyên tử carbon và là đồng đẳng với methanol (CH3-OH)
ĐA: CH3-CH2-OH
Câu 3: Viết phương trình chứng minh sulfur dioxide vừa có tính khử vừa có tính oxihoa

ĐA:  Tính khử              SO2 + NO2  
[image: image40.wmf]¾¾®

SO3 + NO
         Tính Oxihoa           SO2 + 2H2S
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3S + 2H2O
Câu 4: Phân tích định lượng Atabrine, một loại thuốc chống sốt rét, người ta xác định được chất này chứa 
[image: image42.wmf]69,1%

 carbon, 
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 hydrogen, 
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 nitrogen, 
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 chlorine và 
[image: image46.wmf]4,0%

 oxygen về khối lượng. Hãy xác định công thức thực nghiệm (công thức đơn giản nhất) của Atabrine.

HDG

CTTQ:  CxHyOzNtClv ( x,y,z,t,v nguyên dương) 
x:y:z:t:v = 69,1/12:7,5/1:4/16:10,5/14:8,9/35,5=23:30:1:3:1

CTĐGN:  C23H30ON3Cl

Câu 5: Cho vào hai ống nghiệm, mỗi ống 20,00 mL dung dịch X gồm các ion sau: Mg2+, 
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 và Cl–. Cho dung dịch NaOH dư vào ống nghiệm thứ nhất, đun nóng, thu được 0,116 gam kết tủa và 49,58 mL khí (đkc). Cho dung dịch BaCl2 dư vào ống nghiệm thứ hai, thu được 0,233 gam kết tủa. Xác định nồng độ mol mỗi loại ion trong X.

HDG: 
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NH3 + H2O
 0,002                   0,002 mol

Mg2++ 2OH-
[image: image51.wmf]¾¾®

Mg(OH)2

 0,002                   0,002 mol
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BaSO4
0,001                   0,001 mol

CBĐT  n Cl- = 0,002x2+0,002-0,001x2=0,004 mol

[ 
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 ]= [Mg2+]=0,002/0,02 =0,1mol/L

 [Cl-]=0,004/0,02 =0,2 mol/L
[
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Câu 6: 
Một nhà máy luyện kim sản xuất Zn từ 60 tấn quặng blend (chứa 80% ZnS về khối lượng, còn lại là tạp chất không chứa kẽm) với hiệu suất cả quá trình đạt 80% theo sơ đồ:

ZnS + O2 → ZnO + SO2
ZnO + C → Zn + CO

Toàn bộ lượng kẽm tạo ra được đúc thành k thanh kẽm hình hộp chữ nhật: chiều dài 120 cm, chiều rộng 25 cm và chiều cao 15 cm. Biết khối lượng riêng của kẽm là 7,14 g/cm3. Giá trị của k bằng bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

HDG:
nZnS = 0,8.60/97 = 0,495 tấn mol

⟹ nZn = 0,495. 80% = 0,396 tấn mol

⟹ VZn = 65.0,396.106 : 7,14 = 3605042,017 cm3
⟹ k =  3605042,017 : (120.25.15) = 80 (tấm)

2

_1794296022.unknown

_1794333589.unknown

_1794333095.unknown

_1794333097.unknown

_1794333098.unknown

_1794333099.unknown

_1794333096.unknown

_1794320088.unknown

_1794296023.unknown

_1794290641.unknown

_1794295990.unknown

_1794296004.unknown

_1794296018.unknown

_1794296019.unknown

_1794296005.unknown

_1794295991.unknown

_1794290642.unknown

_1794290639.unknown

_1794290640.unknown

_1794290638.unknown

